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Môn: Vật lý 12

Thời gian làm bài: 45 phút; 

(40 câu trắc nghiệm)


(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Mã số: .............................
Câu 1: Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về dòng điện xoay chiều?

A. Dòng điện dân dụng có hiệu điện thế cực đại 220 V.

B. vôn kế dùng để đo cường độ hiệu dụng.

C. Am-pe kế dùng để đo điện áp hiệu dụng.

D. Dòng điện xoay chiều là dòng điện được biểu diễn theo hàm sin hoặc cosin theo thời gian.
Câu 2: Đặt điện áp xoay chiều u = U
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cos((t + () (U > 0, ω > 0) vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Cường độ dòng điện cực đại trong cuộn cảm là
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Câu 3: Dòng điện xoay chiều qua một đoạn mạch có cường độ i = I
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t + (). Đại lượng f được gọi là

A. chu kì của dòng điện.
B. tần số góc của dòng điện.

C. tần số của dòng điện.
D. pha ban đầu của dòng điện.
Câu 4: Cường độ dòng điện  i = 2cos100πt (V) có pha tại thời điểm  t = 2s là


A. 70πt
B. 100πt
C. 200π
D. 50πt.

Câu 5: Một con lắc lò xo khối lượng 0,2 kg dao động điều hòa với phương trình: x = 10cos(10t+
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) (cm). Độ cứng k của lò xo là


A. 30 N/m.
B. 50 N/m.
C. 20 N/m.
D. 40 N/m.

Câu 6: Đặt một điện áp xoay chiều u = 100
[image: image11.wmf]2

cos(100πt – π/6) (V) vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Biết điện trở 50 Ω, cuộn cảm thuần có độ tự cảm 0,5/π H và tụ điện có điện dung 10-4/π F. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là


A. 1A.
B. 
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C. 2 A.
D. 
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Câu 7: * Điện năng từ một trạm phát điện được đưa đến một khu tái định cư bằng đường dây truyền tải một pha. Cho biết, nếu điện áp tại đầu truyền đi tăng từ U lên 2U thì số hộ dân được trạm cung cấp đủ điện năng tăng từ 120 lên 144. Cho rằng chi tính đến hao phí trên đường dây, công suất tiêu thụ điện của các hộ dân đều như nhau, công suất của trạm phát không đổi và hệ số công suất trong các trường hợp đều bằng nhau. Nếu điện áp truyền đi là 4U thì trạm phát huy này cung cấp đủ điện năng cho


A. 168 hộ dân.
B. 150 hộ dân.
C. 504 hộ dân.
D. 192 hộ dân.

Câu 8: Chuyển động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương. Hai dao động này có phương trình lần lượt là 
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 (cm). Độ lớn vận tốc của vật ở vị trí cân bằng là

A. 100 cm/s.
B. 10 cm/s.
C. 80 cm/s.
D. 50 cm/s.

Câu 9: Đặt điện áp 
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 vào hai đầu điện trở thuần R. Tại thời điểm điện áp giữa hai đầu R có giá trị 0 thì cường độ dòng điện qua R bằng
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Câu 10: Một sóng cơ có tần số 100 Hz lan truyền trong môi trường nước với vận tốc bằng 1500 m/s. Bước sóng của sóng này trong môi trường nước là


A. 7,5cm.
B. 15 cm.
C. 7,5 m.
D. 15 m
Câu 11: Một vật dao động điều hòa với biên độ A và cơ năng W. Mốc thế năng của vật ở vị trí cân bằng. Khi vật đi qua vị trí có li độ 
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A thì động năng của vật là
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Câu 12: Trên một sợi dây đàn hồi dài 1,2 m, hai đầu cố định, đang có sóng dừng. Biết sóng truyền trên dây có tần số 100 Hz và tốc độ 80 m/s. Số bụng sóng trên dây là

A. 3.
B. 5.
C. 4.
D. 2.
Câu 13: Mối liên hệ giữa bước sóng λ, vận tốc truyền sóng v, chu kì T và tần số f của một sóng là
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Câu 14: Ở mặt nước có hai nguồn sóng dao động theo phương vuông góc với mặt nước, có cùng phương trình u = Acos(t. Trong miền gặp nhau của hai sóng, những điểm mà ở đó các phần tử nước dao động với biên độ cực đại sẽ có hiệu đường đi của sóng từ hai nguồn đến đó bằng

A. một số nguyên lần bước sóng.
B. một số lẻ lần bước sóng.

C. một số lẻ lần nửa bước sóng.
D. một số nguyên lần nửa bước sóng.
Câu 15: Một vật nhỏ dao động đều hòa với phương trình li độ x = 10cos(πt + 
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) (x tính bằng cm, t tính bằng s). Lấy 
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 = 10. Gia tốc của vật có độ lớn cực đại là


A. 10π cm/s2
B. 10cm/s2
C. 1 m/s2
D. 100cm/s

Câu 16: Dòng điện có cường độ 
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(A) chạy qua điện trở thuần 100
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. Trong 1 phút 30 giây, nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở là

A. 144 kJ.
B. 12 kJ.
C. 24 kJ.
D. 72kJ.
Câu 17: *Một lò xo đồng chất tiết diện đều được cắt thành 3 lò xo có chiều dài tự nhiên 
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 - 10) (cm) và (
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– 20) (cm). Lần lượt gắn mỗi lò xo này ( theo thứ tự trên) với vật nhỏ khối lượng m thì được 3 con lắc lò xo có chu kỳ dao động riêng tương ứng là 2 s; [image: image36.wmf]3

s và T . Biết độ cứng của các lò xo tỉ lệ nghịch với chiều dài tự nhiên của nó. Giá trị của T là:

A. 1,50 s
B. 1,28 s
C. 1,41 s
D. 1,00 s
Câu 18: Một con lắc lò xo có độ cứng 100 N/m dao động điều hòa với chu kỳ 0,2 s. Lấy 
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= 10. Khối lượng vật nhỏ của con lắc là


A. 50 g
B. 100 g
C. 75 g
D. 25 g

Câu 19: Đặt điện áp u = U
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 vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Khi 
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 = 
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thì tổng trở của đoạn mạch này bằng


A. 3R.
B. R
C. 0,5R.
D. 2R.

Câu 20: Một sóng cơ có chu kì 4 s truyền với tốc độ 2 m/s. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên một phương truyền mà tại đó các phần tử môi trường dao động vuông pha nhau là


A. 2 m.
B. 2,0 cm.
C. 4 m.
D. 8 m.

Câu 21: Một nguồn phát sóng cơ dao động theo phương trình 
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. Biết dao động tại hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng cách nhau 1000  mm có độ lệch pha là 
[image: image43.wmf]3
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. Tốc độ truyền của sóng đó là :


A. 12 m/s
B. 2,0 m/s.
C. 1,5 m/s.
D. 6,0 m/s.

Câu 22: Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách nhau 20 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình là uA = uB = acos50πt (t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 1,5 m/s. Số điểm đứng yên và số điểm có biên độ dao động cực đại trên đoạn thẳng AB lần lượt là

A. 9 và 8.
B. 7 và 6.
C. 6 và 7.
D. 7 và 8.
Câu 23: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Trong thời gian 31,4 s chất điểm thực hiện được 100 dao động toàn phần. Gốc thời gian là lúc chất điểm đi qua vị trí có li độ 2 cm theo chiều âm với tốc độ là 
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 cm/s. Lấy ( = 3,14. Phương trình dao động của chất điểm là
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Câu 24: Hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình lần lượt là x1 = A1cos((t + (1) và x2 = A2cos((t + (2) với A1, A2 và ( là các hằng số dương. Dao động tổng hợp của hai dao động trên có biên độ là A. Công thức nào sau đây đúng?
   A. 
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Câu 25: Một vật dao dộngd diều hòa theo phương trình x = cos(ωt + φ). Vận tốc của vật được tính bằng công thức

A. v = -ωAcos(ωt + φ)
B. v = -ωAsin(ωt + φ)

C. v = ωAcos(ωt + φ)
D. v = -ωsin(ωt + φ)
Câu 26: ật nhỏ có khối lượng m dao động điều hòa trên trục Ox theo phương trình x = Acos(ωt + φ). Cơ năng của vật dao động này là

A. m(2A.
B. 
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Câu 27: Cho một mạch điện xoay chiều R,L,C với R = 100(, C = 31,8(F, cuộn thuần cảm có độ tự cảm L = 2/( (H). Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là uAB = 200eq \l(\r(,2))cos(100(t) V. Biểu thức của cường độ qua mạch là

A. i = 2cos(100(t - (/4) (A)
B. i = eq \l(\r(,2))cos(100(t -(/4) (A)

C. i = 2cos(100(t) (A)
D. i = 2eq \l(\r(,2))cos(100(t +(/4) (A)
Câu 28: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng m gắn vào một lò xo nhẹ có độ cứng k. Con lắc này có tần số dao động riêng là :


A. f = 2(
[image: image56.wmf]m

k


B. f =
[image: image57.wmf]p

2

1



 EMBED Equation.3 [image: image58.wmf]k

m


C. f = 2(
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D. f = 
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Câu 29: Đặt điện áp 
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(V) vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch là i=
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(A). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là


A. 
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W.
B. 200 W.
C. 400 W.
D. 100 W.

Câu 30: Đặt điện áp 
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(V) vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm 1 H thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm thuần có biểu thức
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Câu 31: Khi nói về dao động cơ cưỡng bức, phát biểu nào sau đây sai?


A. Dao động cưỡng bức có tần số luôn bằng tần số của lực cưỡng bức.


B. Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào biên độ của lực cưỡng bức.


C. Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào tần số của lực cưỡng bức.


D. Dao động cưỡng bức có tần số luôn bằng tần số riêng của hệ dao động.

Câu 32: Cường độ dòng điện 
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(A) có giá trị hiệu dụng bằng
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Câu 33: Trên trục Ox, chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = 4cos(2πt - π/3) (cm). Chọn kết luận đúng?


A. Thời điểm t = 1/2 s chất điểm có li độ  2 cm.


B. Chu kì dao động 1 s.


C. Thời điểm t = 0 chất điểm có li độ - 2 cm.


D. Quỹ đạo chuyển động dài 4 cm.

Câu 34: Cho dòng điện có cường độ i = 2
[image: image73.wmf]2

cos100πt (i tính bằng A, t tính bằng s) chạy qua một đoạn mạch chỉ có tụ điện. Tụ điện có điện dung C =
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µF. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện bằng


A. 200 V.
B. 80 V.
C. 400 V.
D. 220 V.

Câu 35: Trong vùng giao thoa của hai sóng kết hợp cùng biên độ, cùng pha, những điểm không dao động khi độ lệch pha của hai sóng từ hai nguồn truyền đến thỏa

A. (( = k(.
B. (( = 2k(.
C. (( = (2k + 1)(.
D. (( = (2k + 1)
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Câu 36: Một vật nhỏ khối lượng 200g dao động điều hòa trên một quỹ đạo thẳng dài 20 cm với tần số góc 6 rad/s. Cơ năng của vật dao động này là


A. 0,036J.
B. 18J.
C. 36J.
D. 0,018J.

Câu 37: *Hai con lắc lò xo giống hệt nhau đặt trên cùng mặt phẳng nằm ngang. Con lắc thứ nhất và con lắc thứ hai cùng pha với biên độ lần lượt là 3A và A. Chọn mốc thế năng của mỗi con lắc tại vị trí cân bằng của nó. Khi động năng của con lắc thứ nhất là 0,72J thì thế năng của con lắc thứ hai là 0,24J. Khi thế năng của con lắc thứ nhất là 0,09J thì động năng của con lắc thứ hai là


   A. 0,31J.
B. 0,01J.
C. 0,08J
D. 0,32J.

Câu 38: Bước sóng

A. là khoảng cách gần nhất giữa hai điểm trên cùng phương truyền sóng và cùng dao động.

B. là khoảng cách gần nhất giữa hai điểm trên cùng phương truyền sóng và dao động ngược pha.

C. là khoảng cách giữa hai điểm trên cùng phương truyền sóng và dao động cùng pha.

D. là quãng đường sóng truyền đi trong một chu kì.
Câu 39: Tại nơi có g = 10m/[image: image76.png]


, một con lắc đơn dao động điều hòa với tần số
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 Hz . Chiều dài của con lắc đơn đó bằng


A. 0,2m.
B. 0,6m.
C. 0,8m.
D. 0,4m.

Câu 40: Một sóng truyền theo phương Ox với phương trình: u = 6cos(πt – 0,02πx) (u và x tính bằng cm, t tính bằng giây). Tốc độ truyền của sóng này là


A. 100 cm/s.
B. 0,5 cm/s.
C. 50 cm/s.
D. 200 cm/s.

----------- HẾT ----------

MA TRẬN
I. MỤC TIÊU ĐỀ KIỂM TRA 
1. Mục đích

- Nhằm kiểm tra khả năng tiếp thu kiến thức bài 1,2,3,4,5,7,8,9,12,13, 14,15,16,17 của Chương trình Vật lí 12. Từ  kết quả kiểm tra các em tự đánh giá mình trong việc học tập các nội dung trên, từ đó điều chỉnh hoạt động học.

-  Thực hiện yêu cầu trong phân phối chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo chương trình giảm tải.

- Đánh giá quá trình giảng dạy của giáo viên, từ đó có thể điều chỉnh phương pháp, hình thức dạy học nếu thấy cần thiết.

2.  Về kiến thức : Yêu cầu HS cần nắm rõ và hiểu được nội dung các bài học

- Dao động điều hoà.

- Con lắc lò xo.

- Con lắc đơn.

- Tổng hợp hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số.

- Sóng cơ và sự truyền sóng cơ.

- Giao thoa sóng cơ.

- Sóng dừng.

- Đại cương về dòng điện xoay chiều.

- Các mạch điện xoay chiều.

- Mạch có R,L,C mắc nối tiếp.

- Công suất điện xoay chiều.

- Truyền tải điện năng. Máy biến áp.

- Máy phát điện xoay chiều.

3. Về kĩ năng

- Học sinh nắm được các công thức tính các đại lượng vật lí trong chương trình.

- Rèn luyện được kĩ năng tính toán linh hoạt, khả năng đọc hiểu vấn đề từ đó phát triển tư duy tính toán và tư duy diễn đạt.

- Thông qua các hiện tượng vật lí, học sinh vận dụng được kiến thức để làm những bài kiểm tra đánh giá.

II. HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM KIỂM TRA


- Hình thức : 100% Trắc nghiệm (40 câu)
III. THIẾT LẬP MA TRẬN

1. Ma trận đề kiểm tra

	S

T

T
	NỘI DUNG KIẾN THỨC
	đơn vị kiến thức
	CÂU HỎI THEO MỨC ĐỘ NHẬN THỨC
	Tổng số câu
	

	
	
	
	NHẬN BIÊT
	THÔNG HIỂU
	VẬN DỤNG
	VẬN DỤNG CAO
	
	Tổng thời gian

	
	
	
	chTN
	Thời gian
	ch TL
	Thời gian
	chTN
	Thời gian
	ch TL
	Thời gian
	chTN
	Thời gian
	ch TL
	Thời gian
	chTN
	Thời gian
	ch TL
	Thời gian
	chTN
	chTL
	

	1


	Chương I. DAO ĐỘNG CƠ
	1.1 Dao động điều hoà
	2
	0,5
	
	
	1
	1
	
	
	1
	1,0
	
	
	1
	2,5
	
	
	5
	
	5,0

	
	
	1.2 Con lắc lò xo
	1
	0,5
	
	
	1
	1
	
	
	2
	3
	
	
	0
	0
	
	
	4
	
	4,5

	
	
	1.3 Con lắc đơn
	1
	0,5
	
	
	0
	0
	
	
	1
	1
	
	
	0
	0
	
	
	2
	
	1,5

	
	
	1.4 Dao động cưỡng bức
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	
	
	
	0
	
	0

	
	
	1.5 Tổng hợp dao động
	1
	0,5
	
	
	0
	0
	
	
	1
	1
	
	
	0
	0
	
	
	2
	
	1,5

	1


	Chương II. SÓNG CƠ
	2.1 Sóng cơ và sự truyền sóng cơ
	1
	0,5
	
	
	1
	1
	
	
	1
	1,5
	
	
	0
	0
	
	
	3
	
	3,0

	
	
	2.2 Giao thoa sóng cơ
	1
	0,5
	
	
	1
	1
	
	
	2
	3
	
	
	0
	0
	
	
	4
	
	4,5

	
	
	2.3 Sóng dừng
	1
	0,5
	
	
	0
	0
	
	
	1
	1,5
	
	
	1
	2,5
	
	
	3
	
	4,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1


	Chương III. DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU
	3.1 Đại cương về dđxc
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	1
	1,5
	
	
	0
	0
	
	
	1
	
	1,5

	
	
	3.2 Các mạch điện xoay chiều
	3
	1,5
	
	
	1
	1
	
	
	2
	3
	
	
	0
	0
	
	
	6
	
	6,5

	
	
	3.3 Mạch R,L,C mắc nối tiếp. Công suất điện
	2
	1
	
	
	1
	1
	
	
	2
	3
	
	
	2
	5,5
	
	
	7
	
	10,5

	
	
	3.4 Truyền tải điện năng. Máy biến áp
	1
	0,5
	
	
	0
	0
	
	
	1
	1,0
	
	
	0
	0
	
	
	2
	
	2

	
	
	3.5 Máy phát điện xoay chiều
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	1
	1,0
	
	
	0
	0
	
	
	1
	
	1,5

	Tổng 
	
	14
	7
	
	
	6
	6
	
	
	16
	21,5
	
	
	4
	10,5
	
	
	40
	
	45

	Tỉ lệ 
	100%
	35%
	15%
	40%
	10%
	
	
	

	Tổng điểm
	10,0
	3,5
	1,5
	4,0
	1,0
	
	
	


2. Bảng đặc tả kĩ thuật 

	TT
	Nội dung

kiến thức
	Đơn vị

kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng

cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo

mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Chương I. DAO ĐỘNG CƠ
	1.1 Dao động điều hoà
	Nhận biết:

- Nêu được phương trình dao động điều hoà, phương trình vận tốc.

- Xác định được các đại lượng trong phương trình dao động điều hoà.

Thông hiểu: 
- Hiểu được mối quan hệ giữa vận tốc, gia tốc và li độ của vật dao động điều hoà.

Vận dụng: 

- Tính được biện độ, tốc độ, quãng đường trong dao động điều hoà.

Vận dụng cao: 

- Viết được phương trình dao động điều hoà, tìm được thời điểm, thời gian và quãng đường vật đi được sau thời gian t.
	2
	1
	1
	1

	
	
	1.2 Con lắc lò xo
	Nhận biết:

- Nhận biết các công thức tính tần số góc, chu kì, tần số, lực kéo về, cơ năng.

Vận dụng: 

- Tính được tần số góc, chu kì, tần số, động năng, thế năng đàn hồi và cơ năng của con lắc lò xo.
	1
	1
	2
	0

	
	
	1.3 Con lắc đơn
	Nhận biết:

- Nhận biết các công thức tính tần số góc, chu kì, tần số.

Vận dụng: 

-  Tính được tần số góc, chu kì, tần số. Từ đó suy ra chiều dài dây treo.
	1
	0
	1
	0

	
	
	1.4 Dao động cưỡng bức
	
	0
	0
	0
	0

	
	
	1.5 Tổng hợp dao động
	Nhận biết:

- Nhận biết các công thức tính biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp.

Vận dụng: 

- Sử dụng được máy tính Casio để tổng hợp hai dao động cùng phương, cùng tần số.
	1
	0
	1
	0

	1
	Chương II. SÓNG CƠ
	2.1 Sóng cơ và phương trình truyền sóng
	Nhận biết:

- Nhận biết các khái niệm về sóng cơ, truyền sóng, định nghĩa bước sóng, tốc độ truyền sóng.

Thông hiểu: 

- Hiểu được quy luật của sự lan truyền sóng cơ.

Vận dụng: 

-  Từ phương trình truyền sóng, tìm được tần số của sóng từ đó tính được bước sóng và tốc độ truyền sóng.
	1
	1
	1
	0

	
	
	2.2 Giao thoa sóng
	Nhận biết:

- Nhận biết điều kiện xảy ra cực đại, cực tiểu giao thoa.

Thông Hiểu : 

-Hiểu được quy luật giao thoa và hình ảnh giao thoa.

Vận dụng: 

- Xác định được vị trí và khoảng cách giữa các vân giao thoa.
	1
	1
	2
	0

	
	
	2.3 Sóng dừng
	Nhận biết:

- Nhận biết điều kiện xảy ra sóng dừng trên dây.

Vận dụng: 

-  Tính được chiều dài sợi dây, tốc độ truyền sóng và số bụng, số nút trên dây.

Vận dụng cao:

- Khảo sát sự sắp xếp của bụng và nút sóng.
	1
	0
	1
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Chương III. DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU
	3.1 Đại cương về ddxc
	Vận dụng: 

- Tính từ thông cực đại và suất điện động cực đại.
	0
	0
	1
	0

	
	
	3.2 Các mạch điện xoay chiều
	Nhận biết:

- Nhận biết mối quan hệ về pha và định luật ôm ở các đoạn mạch chỉ chứa 1 phần tử.

Thông hiểu:

- Phân biệt các loại đoạn mạch.

Vận dụng: 

- Tính được cường độ dòng điện hiệu dụng, viết được biểu thức cường độ dòng điện và biểu thức điện áp.
	3
	1
	2
	0

	
	
	3.3 Mạch R,L,C nối tiếp. Công suất điện.
	Nhận biết:

- Nhận biết các công thức tính tổng trở, định luật ôm.

Thông hiểu:

Phân biệt tính chất của đoạn mạch chứa RL và RC.

Vận dụng: 

-  Tính được tổng trở, cường độ dòng điện hiệu dụng, viết được biểu thức điện áp, biểu thức cường độ dòng điện.

Vận dụng cao:

- Tìm phần tử chưa biết trong đoạn mạch;

- Khảo sát đoạn mạch chứa biến trở.
	2
	1
	2
	2

	
	
	3.4 Máy biến áp
	Nhận biết:

- Nhận biết công thức máy biến áp.

Vận dụng: 

- Tính được điện áp lấy ra ở cuộn thứ cấp.
	1
	0
	1
	0

	
	
	1.5 Tổng hợp dao động
	Vận dụng: 

- Tìm được tần số của dòng điện tạo ra bởi máy phát điện xoay chiều 1 pha.
	0
	0
	1
	0

	Tỉ lệ % từng mức độ nhận thức
	
	14
	6
	16
	4

	Tỉ lệ chung
	
	50
	50


- HẾT –

ĐÁP ÁN

	MÔN
	MÃ ĐỀ
	CÂU
	ĐÁP ÁN

	VẬT LÝ
	132
	1
	D

	VẬT LÝ
	132
	2
	A

	VẬT LÝ
	132
	3
	C

	VẬT LÝ
	132
	4
	C

	VẬT LÝ
	132
	5
	C

	VẬT LÝ
	132
	6
	D

	VẬT LÝ
	132
	7
	B

	VẬT LÝ
	132
	8
	B

	VẬT LÝ
	132
	9
	B

	VẬT LÝ
	132
	10
	D

	VẬT LÝ
	132
	11
	B

	VẬT LÝ
	132
	12
	A

	VẬT LÝ
	132
	13
	A

	VẬT LÝ
	132
	14
	A

	VẬT LÝ
	132
	15
	C

	VẬT LÝ
	132
	16
	D

	VẬT LÝ
	132
	17
	C

	VẬT LÝ
	132
	18
	B

	VẬT LÝ
	132
	19
	B

	VẬT LÝ
	132
	20
	A

	VẬT LÝ
	132
	21
	A

	VẬT LÝ
	132
	22
	C

	VẬT LÝ
	132
	23
	C

	VẬT LÝ
	132
	24
	D

	VẬT LÝ
	132
	25
	D

	VẬT LÝ
	132
	26
	C

	VẬT LÝ
	132
	27
	A

	VẬT LÝ
	132
	28
	D

	VẬT LÝ
	132
	29
	B

	VẬT LÝ
	132
	30
	B

	VẬT LÝ
	132
	31
	D

	VẬT LÝ
	132
	32
	A

	VẬT LÝ
	132
	33
	B

	VẬT LÝ
	132
	34
	B

	VẬT LÝ
	132
	35
	C

	VẬT LÝ
	132
	36
	A

	VẬT LÝ
	132
	37
	A

	VẬT LÝ
	132
	38
	D

	VẬT LÝ
	132
	39
	D

	VẬT LÝ
	132
	40
	C
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